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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục các học phần chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh  

thuộc các Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ Chính quy 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-HĐTĐHHN ngày 23 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội 

đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Quy định đào tạo tín 

chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;  

Căn cứ các Quyết định số 1322, 1323/QĐ-TĐHHN ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc Ban 

hành Chương trình đào tạo chính quy các ngành: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Sinh 

học ứng dụng. 

Căn cứ  các Quyết định số 2997, 2998, 2999, 3000, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 

3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 7 năm 

2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành Chương trình đào 

tạo chính quy các ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Bất động sản, Quản lý đất đai, Thuỷ văn học, 

Marketing, Quản lý biển, Kỹ thuật địa chất, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường, 

Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Kinh tế tài nguyên thiên 

nhiên, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý tài nguyên nước, Quản trị khách sạn, Quản lý 

tài nguyên và môi trường, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Khí tượng và Khí hậu học. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng các khoa/bộ môn quản lý chương trình 

đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các học phần chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh 

(có danh mục học phần và Đề cương chi tiết kèm theo) thuộc các Chương trình đào tạo trình 

độ Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, 

Kế hoạch tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng các Khoa, Bộ 

môn thuộc Trường và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Lưu: VT, ĐT.(3b) 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số……./QĐ-TĐHHN ngày       tháng       năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

TT Ngành đào tạo 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 

 tín chỉ 

Phụ lục 

ĐCCT 

 

 

1 

 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

môi trường 

MTCM109 AutoCAD trong kỹ thuật môi trường 3  

 

Phụ lục 2 
MTĐQ105 Vi sinh vật học kỹ thuật môi trường 2 

MTCM118 Kỹ thuật xử lý nước cấp 2 

MTCM120 Tin học ứng dụng 3 

MTCM123 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 

 

 

 

2 

 

 

Ngành Quản lý 

Tài nguyên và 

Môi trường 

MTCM122 
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 
3 

Phụ lục 3 
MTQM127 

Quy trình và phương pháp đánh giá tác 

động môi trường 3 

MTQT113 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học 3 

MTQT2507 
Truyền thông về tài nguyên và môi 

trường 
2 

 

 

3 

 

Ngành Kinh tế 

tài nguyên thiên 

nhiên 

MTQT156 Kinh tế tài nguyên 2 

Phụ lục 4 

MTQM157 Kinh tế tuần hoàn 3 

MTQM182 Sản xuất, tiêu dùng bền vững 2 

MTCM125 Sản xuất thân thiện môi trường 3 

4 
Biến đổi khí hậu 

và Phát triển bền 

vững 

BKPB126 Quản lý tài nguyên và môi trường ứng 

phó với biến đổi khí hậu 
2 

Phụ lục 5 BKPB 118 Văn hóa và phát triển bền vững 2 

BKPB 117 Phát triển đô thị bền vững 2 

 

 

5 

 

 

Quản lý biển 

KBHC101 Hải dương học đại cương 3 

Phụ lục 6 KBQB114 
Tin học ứng dụng trong 

nghiên cứu và quản lý biển 
3 

KBHC111 Phân tích và dự báo Khí tượng thủy văn 

biển 
3 

   6 

 

 

Kỹ thuật Trắc 

địa – Bản đồ 

TBTĐ113 Định vị vệ tinh 3 

Phụ lục 7 TBBV109 
Ứng dụng viễn thám và GIS trong giám 

sát tài nguyên và môi trường 
4 

TBBV113 
Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về 

quản lý đất đai 
3 

7 Quản lý đất đai 

QĐKQ103 Khoa học đất 3 

Phụ lục 8 QĐKQ107 Quy hoạch sử dụng đất 3 

QĐCT102 

 

Tin học ứng dụng trong quản lý 

đất đai 1 
3 

 

8 
 

Luật 

LCPL2525 Luật Thương mại 3 

Phụ lục 9 LCPL119 Luật tài chính – ngân hàng 3 

LCPL124 Luật Môi trường 3 

 

9 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ 

hành 

KTDL101 Tổng quan du lịch 3 

Phụ lục 10 KTDL105 Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 

KTDL108 Quản trị lễ tân 2 

 

10 Quản trị khách 

sạn 

KTKD128 Quản trị kinh doanh khách sạn 3 

Phụ lục 11 KTKD137 Quản trị lễ tân 3 

KTKD138 Quản trị buồng khách sạn 3 

  KTKD108 Quản trị chiến lược 3  
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TT Ngành đào tạo 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 

 tín chỉ 

Phụ lục 

ĐCCT 

11 Quản trị kinh 

doanh 

 

KTKD109 Quản trị nguồn nhân lực 3  

Phụ lục 12 
KTKD119 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 

 

12 

 

 

Marrketing 

KTPT103 Marketing thương mại và dịch vụ 2 

Phụ lục 13 KTPT105 Quản trị Marketing 3 

KTPT107 Quan hệ công chúng 2 

 

13 
 

Kế toán 

KTKE126 Phân tích kinh doanh 3 

Phụ lục 14 KTKE117 Phân tích báo cáo tài chính 3 

KTKE122 Kế toán quốc tế 3 

 

14 Logistics và quản 

lý chuỗi cung ứng 

KTKH117 E-Logistics 3 

Phụ lục 15 KTKH119 Địa lý vận tải 3 

KTKH123 Logistics quốc tế 3 

 

15 Công nghệ thông 

tin 

CTKM107 Kiến trúc máy tính 2 

Phụ lục 16 CTKU102 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 

CTKU104 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 

16 Thủy văn học 

KVTV131 
Ứng dụng viễn thám và GIS trong tính 

toán và dự báo thuỷ văn 
3 

Phụ lục 17 KVTV110 Tin học ứng dụng 3 

KVTV114 Mô hình toán thủy văn 3 

 

17 Khí tượng và khí 

hậu học 

KVKT109 Khí hậu và khí hậu Việt Nam 3 

Phụ lục 18 KVKT112 Khí tượng nhiệt đới 3 

KVKT118 Tin học ứng dụng 3 

 

 

18 

 

 

Kỹ thuật địa chất 

ĐCĐK103 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 3 

Phụ lục 19 ĐCQT110 Địa chất các mỏ khoáng 3 

ĐCQT116 
Bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khoáng sản 
2 

 

19 

 

Bất động sản 

 

QĐKQ107 Quy hoạch sử dụng đất 3 

Phụ lục 20 QĐQB126 Marketing bất động sản 2 

QĐQB137 Thị trường bất động sản 3 

 

20 
 

Quản lý tài 

nguyên nước 

NMGW223 
Mô hình toán trong tài nguyên nước dưới 

đất 
2 

Phụ lục 21 TNTM111 Quy hoạch tài nguyên nước 2 

TNTĐ110 Phân tích đánh giá chất lượng nước 2 

 

 

21 

 

Đảm bảo chất 

lượng an toàn 

thực phẩm 

MTĐA2302 Hóa sinh học thực phẩm 3 

Phụ lục 22 

MT.136 Các phương pháp phân tích thực phẩm 3 

MT.321 Các biện pháp bảo quản thực phẩm 2 

MT.336 
Ứng dụng tin học trong công nghệ thực 

phẩm 
2 

 

 

22 

 

 

Sinh học ứng 

dụng 

MT423 Chỉ thị sinh học môi trường 2 

Phụ lục 23 

MT428 An toàn sinh học 2 

MT434 
Công nghệ sinh học trong xử lý môi 

trường 3 

MT438 Sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững 3 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-03T14:31:18+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-03T17:32:04+0700
	Việt Nam
	Vũ Danh Tuyên<vdtuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-04T08:58:53+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-04T08:59:02+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-04T08:59:08+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-04T08:59:20+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




